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Vĩnh Nguyên Tự
Tuất thời, 02-12 Quý Sửu (25-12-1973)
HP
KIM VÂN ĐỒNG TỬ. Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị nam nữ. Tiểu Thánh vâng lịnh đến báo tin có Đức Chơn Nhơn lâm đàn để đàm đạo cùng chư liệt vị. Xin thành tâm nghinh tiếp. Tiểu Thánh xin xuất ngoại ứng hầu. Thăng.
TIẾP ĐIỂN

NHƯ Ý ĐẠO THOÀN CHƠN NHƠN. Khánh hỷ, khánh hỷ chư Thiên ân hướng đạo, chư hiền đệ hiền muội và các cháu.
THI
NHƯ Lai chứng ngộ bổn do hà?

Ý tục quan tiền tịch sát na,

ĐẠO pháp trường lưu tam thế đắc,

THIỀN môn quảng tế vạn hằng sa.

CHƠN tâm đích thị Như Lai tạng,

NHƠN dục toàn vô Bạch Ngọc Tòa,

Giáng bút hảo phùng vân ngoại khách,

Đàn tiền nhứt tự đãi Cao ca.

Thỉnh chư hiền đệ hiền muội đồng an tọa.
Chư hiền đến đây với tấc lòng thành, Lão cũng xin đáp lại bằng tình tri ngộ. Lão là người đến trước, chư hiền là những bạn đến sau, cùng chung một sứ mạng trong Tam Kỳ Phổ Độ, cũng sẽ còn những người đến sau chư hiền nữa.
Bước chân vẫn tiếp nối để góp tay vào xây dựng đời thánh đức trị an sau Long Hoa Đại Hội.
Này chư hiền đệ hiền muội! Nhân ngày Lễ Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế ở phương Tây, Lão tưởng cũng nên nhắc lại một lời nào của Chúa Jésus đã nói để mở đề cho cuộc đàm đạo hôm nay trong tinh thần “Vạn giáo đồng nhất lý”.
Khi Đức Chúa Jésus cùng chư môn đồ giảng đạo trước quần chúng, Chúa dùng lời thí dụ chuyện gieo giống. Các hạt giống được đem gieo, những hạt bị rơi ở mé đường cũng không khỏi bị chim chóc nó nuốt đi. Những hạt rơi trên tảng đá, sống tạm vào chút ít cát bụi mà lên, cũng không khỏi bị úa tàn vì rễ không châm sâu được. Những hạt rơi vào lùm bụi gai góc cũng lên, nhưng bị nghẹt vì gai góc. Còn những hạt rơi vào đất tốt sẽ nẩy tược đâm chồi và kết quả.
Môn đồ hỏi Chúa: Thí dụ như thế có ý gì?

Chúa bảo rằng: hạt giống là Đạo, Thiên Chúa ban cho, còn những hạt rơi trên mé đường là những kẻ nghe đạo nhưng ma quỷ sợ họ tin rồi được cứu rỗi đi nên chực rước đạo ra khỏi lòng họ. Những hạt rơi trên đá là những kẻ nghe đạo bèn vui mừng nhận lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi, khi gặp sự cám dỗ thì họ sẽ ngã. Những hạt rơi vào gai góc là những kẻ nghe đạo rồi bị sự lo lắng giàu có vui thú của đời sống làm nghẹt đi mà không sanh được trái chín. Còn những hạt rơi vào đất tốt là những kẻ nghe đạo rồi lấy lòng thành thật lương thiện mà gìn giữ, nhẫn nại mà kết quả.
Chư hiền đệ hiền muội! Chính hôm nay Lão muốn nói lại lời Chúa Jésus với chư hiền, vì chư hiền là môn đồ của Chí Tôn Thượng Đế. Chư hiền sẽ lãnh hội và đem nói với con cái Đức Chí Tôn về ý Đạo ấy. Lão muốn hạt giống đạo được gieo vào đất tốt để đơm hoa kết quả. Lão muốn mỗi người đều tìm cầu cái Đạo ở bên trong mà đừng tìm cầu ở bên ngoài. Trợ duyên chính đáng rất cần cho người hành giả, trái lại, người hành giả tìm Đạo ở chỗ trợ duyên, Lão e lâm vấp trước đa đoan rồi chùn bước.
“Nhứt ẩm nhứt trác giai do tiền định”.
 Đói ăn khát uống, chính chư hiền đã có quyền sở hữu đạt định hữu thường, thì như vậy vô thường cũng cần tìm định đoạt ở chư hiền.
“Bổn lai diện mục”
 không phải là vật để người hành giả mất công tìm kiếm, nhưng phải tìm kiếm vì ngọn đèn đốt cháy đã bị một vật khác úp lên, nếu cần, bỏ vật ấy ra sẽ thấy ngọn đèn. Đừng nên đốt đèn để dưới cái chõng, mà phải để trên cái giá để ánh sáng tỏa khắp vùng u tối và sẽ thấy bổn lai diện mục.
“Tiên thiên hậu thiên tịnh dục Đại Từ Phụ, kim ngưỡng cổ ngưỡng phổ tế tổng pháp tông”. Khí tiên thiên chơn nhứt tự nơi hư vô mà có. Tiên thiên sanh cơ, hậu thiên hoạt bát, một động một tịnh mà tạo hóa vô cùng của Đấng Đại Từ Phụ.
Con người hữu thể cũng do đó mà có tánh mạng tri năng để tìm về Đại Từ Phụ của con người. Xưa nay tóm trong một phép mà rộng khắp độ đời.
Chư hiền đã bỏ công đến đây tìm cầu Đạo học. Đó là điểm mà Lão lưu ý nhất. Ở đây chỉ có gió mát trăng trong mà nhu cầu phương tiện không có, nhưng cũng giúp cho chư hiền trong một thời gian ngắn để học phương pháp giở vật úp ra khỏi đèn hay bưng đèn ra khỏi chõng.
Hôm nay là tiết Đông chí ngày thượng huyền. Chư hiền đệ hãy nhập tịnh vào giờ Sửu để phát động sinh cơ. (...)
NGÂM
Bên trời treo một huyền cung,
Hỡi người hành giả ruổi giung đường trần,

Mau mau nắm lấy cung thần,
Giáng long phục hổ mới chân anh hào.
(...) Sau đây, Lão không có chi để đáp lại lòng thành của chư hiền đệ hiền muội, lão tạm dùng quả tử sau bàn hậu điện và bầu bạch thủy để tặng chư hiền đệ hiền muội. Lão cũng muốn lưu lại vài vần thơ, nhưng rất tiếc vì thời giờ có hạn, còn phải để đồng tử nghỉ ít phút. Chư hiền đệ muội hoan hỷ. (...)
PHÚ
Lão mượn nước trong lành và mát mẻ,
Đãi khách trần cho nhẹ nỗi tâm tư,

Nước Ma Ha mầu nhiệm ở lòng từ,
Hay rưới tắt được lửa phiền ưu trong tục lụy.
Giọt thảnh thót rơi vào lòng kẻ sĩ,
Cho tham sân si ủy mị thảy không còn,

Dọn con đường trở lại tổng trì môn,

Từ vạn thuở Thế Tôn âu cũng thế.
Lão tạm trái kết bởi âm dương thành hương vị,
Đãi khách trần cho có thỉ có chung,

Tuy sắc màu hương vị dị đồng,
Nhưng thọ bẩm tinh ba cùng chủ tể.
Khách dùng lấy cho an thân kiện thể,
Kẻo mùi trần huyết nhục dễ sân si,

Lọc chất thanh vào trung thổ phục tỳ,
Giống bát thức bỏ đi đừng gieo lại.

Sẽ thanh nhàn tự tại,
Sẽ hưởng thú tiêu dao.
(…) Thôi giờ đã mãn, Lão ban ơn cho chư hiền đệ hiền muội. Thăng.

� Bổn (bản) do hà 本由何: Vốn là từ đâu? Như lai chứng ngộ bổn do hà?: Chứng ngộ được Như Lai (Chân như bản thể, Phật Tánh, Thượng Đế Tánh) là do đâu?


� Quan: Xem xét. Tiền: Trước. Tịch: Tĩnh lặng. Sát na: Phiên âm tiếng Phạn “sát-đa-la” (Sankrit: kṣaṇa), chỉ thời gian xuất hiện của một ý niệm, tức thời gian cực ngắn, chớp mắt. Ý tục quan tiền tịch sát na: Câu thi thứ hai này trả lời câu thi thứ nhất: Muốn chứng ngộ được Như Lai thì phải luôn xem xét trước ý nghĩ, tư tưởng, giữ cho nó được tĩnh lặng trong từng sát na.


� Đạo pháp trường lưu tam thế đắc: Đạo pháp lưu truyền mãi không ngừng trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai.


� Quảng tế 廣濟: cứu giúp rộng khắp. Vạn hằng sa 萬恒沙: muôn hạt cát sông Hằng, ý nói rất nhiều (hằng hà sa số). Thiền môn quảng tế vạn hằng sa: Cửa thiền cứu độ được rất nhiều sanh chúng.


� Theo Thiên Thai Tông, toàn thể vũ trụ chỉ là một tâm. Cái tâm này được gọi là chân như 真 如 (bhūtatathatā) hay Như Lai tạng 如 來 藏 (tathāgata-garbha). Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn giảng về chân như rằng: “Tất cả mọi pháp dựa vào tâm mà tồn tại, lấy tâm làm bản thể. Nhìn ở mọi pháp thì ta thấy chúng đều là hư vọng; tuy tồn tại nhưng chẳng phải thực sự tồn tại. Đối với các pháp hư vọng ấy, ta thấy tâm là chân. Hơn nữa, các pháp chẳng phải thực sự tồn tại, chỉ do nhân duyên hư vọng mà có hai tướng sinh và diệt. Tuy nhiên, khi các pháp hư vọng ấy sinh thì tâm không sinh; khi các pháp hư vọng ấy diệt thì tâm không diệt. Không sinh nên không tăng; không diệt nên không giảm. Tâm không sinh và không diệt, không tăng và không giảm, nên tâm được gọi là chân. Chư Phật ba đời (quá khứ, hiện tại, và tương lai) với tất cả chúng sinh cùng lấy cái tâm duy nhất và trong sạch này làm bản thể. Các pháp phàm và thánh tự có các tướng sai biệt, nhưng cái chân tâm này thì không có tướng sai biệt, nên nó được gọi là như. Hơn nữa, chân như nghĩa là các pháp chân thực như thế, chỉ là một tâm duy nhất, nên cái tâm duy nhất này được gọi là chân như. Nếu ngoài tâm có pháp, thì pháp ấy không chân thực, cũng không như thế, tức là nó khác biệt và sai lầm. Do đó, Khởi Tín Luận nói: “Tất cả mọi pháp từ xưa tới nay xa lìa các tướng như: lời nói, chữ nghĩa, tâm duyên (theo tâm mà sinh). Rốt cuộc, các pháp ấy bình đẳng, không biến đổi, không thể phá hủy; chúng chỉ là một tâm duy nhất, nên được gọi là chân như.” Do ý nghĩa ấy nên tâm còn được gọi là chân như. ” Về như lai tạng, Đại Thừa Chỉ Quán Pháp Môn giảng: “Thể của như lai tạng có đủ các tính của tất cả chúng sinh. Các tính ấy sai biệt và bất đồng, tức là sự sai biệt của cái không sai biệt. Tuy nhiên, trong các tính ấy của mỗi chúng sinh, xưa nay lại có đủ tính chất vô lượng vô biên. Cái gọi là sáu nẻo luân hồi sinh tử (thiên, nhân, a tu la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục) và bốn loại sinh (thai sinh, noãn sinh, thấp sinh, hoá sinh) cho đến khổ hay sướng, đẹp hay xấu, thọ hay yểu, hình thể lớn hay nhỏ, ngu si hay trí huệ, v.v... đều là mọi pháp ô nhiễm của thế gian. Cho đến nhân và quả của ba thừa (thanh văn, duyên giác, bồ tát), v.v... đều là tất cả pháp trong sạch xuất thế gian. Tính chất của các pháp sai biệt không cùng tận như vậy đều ở trong bản tính của mỗi chúng sinh; nó có đầy đủ không thiếu chút gì. Do ý nghĩa này, từ xưa tới nay như lai tạng cùng lúc có đủ hai tính ô nhiễm và trong sạch. Bởi có đủ tính ô nhiễm nên như lai tạng hiển hiện tất cả sự ô nhiễm của chúng sinh; do đó tạng này được gọi là pháp thân còn ở trong chướng ngại, cũng gọi là phật tính. Bởi có đủ tính trong sạch, nên như lai tạng hiển hiện tất cả đức trong sạch của chư Phật; do đó tạng này được gọi là pháp thân ra khỏi chướng ngại, cũng gọi là pháp thân tính tịnh, cũng gọi là niết bàn tính tịnh. ” (Trích: Lịch Sử Triết Học Trung Quốc của Phùng Hữu Lan, tập 2, chương 9)


� Nhơn dục toàn vô Bạch Ngọc Tòa: Nhơn dục dứt sạch thì vào tòa Bạch Ngọc.


� Giáng bút hảo phùng vân ngoại khách: Giáng bút gặp khách ngoài tầng mây (người thế gian).


� Đàn tiền nhứt tự đãi Cao ca: Một chữ trước đàn khoản đãi các anh em môn đệ Cao Đài.


� Một miếng ăn, một miếng uống cũng đều được số mệnh định sẵn.


� Bổn lai diện mục 本來面目: Mặt và mắt lúc đầu tiên, mặt thật xưa nay trước khi được sinh ra đời, ám chỉ chân tâm, thật tánh của con người.


� Tổng trì: Hành giả trì tụng một câu thần chú hay đà-la-ni nhằm cột tâm vào đó để tâm thiện không mất, tâm ác không khởi, lậu hoặc không sinh, gọi là tổng trì. Pháp tu này cũng lấy niệm, định, tuệ làm thể, chứ không phải chỉ tin vào thần lực của từng câu chú được cho là linh thiêng, mầu nhiệm, bí mật mà thực ra là do không hiểu được ý nghĩa của nó! 


� Giống bát thức: Bát thức là tám loại của thức. Năm thức đầu (ngũ thức 五 識) ứng với năm giác quan (nhãn thức 眼 識, nhĩ thức 耳 識, tỵ thức 鼻 識, thiệt thức 舌 識, thân thức 身 識); thức thứ sáu là ý thức 意 識; thức thứ bảy là mạt-na thức 末 那 識; thức thứ tám là a-lại-da thức 阿 賴 耶 識. Bảy thức đầu khởi lên từ thức thứ tám, nên bảy thức đầu gọi là chuyển thức 轉 識; còn thức thứ tám gọi là bản thức 本 識 (tàng thức 藏 識 hay chủng tử thức 種 子 識). Thức thứ tám (a-lại-da thức) nghĩa là tàng thức 藏 識, bởi vì nó gồm có cái tàng chứa (năng tàng 能 藏) và cái được tàng chứa (sở tàng 所 藏). Nó còn gọi là dị thục thức 異 熟 識 bởi vì các quả mà nó sinh ra thì chín muồi ở các thời điểm khác nhau và thứ loại khác nhau. Nó còn gọi là chủng tử thức 種 子 識 bởi vì nó chứa những hạt giống của các pháp, tức là những hạt giống của mọi sự vật thế gian và xuất thế gian. Thức này có thể dẫn dắt đến các cõi tái sinh, do kết quả chín muồi của thiện nghiệp và ác nghiệp, cho nên nó cũng gọi là dị thục (chín muồi khác nhau). Thức này có thể nắm chặt các hạt giống của chư pháp, không để chúng mất đi, cho nên nó cũng gọi là nhất thiết chủng (mọi hạt giống).





